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31/7/2026 

Phòng quản lý

878.943.176.003

1 2700522686
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG LINH 

PHÁT

Số 8, đường Tràng An, phố 12, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình
232.238.759.872        QLDN số 1

2 2700224457
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 

ĐỒNG GIAO
Tổ 16, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình 112.974.166.767        QLDN số 1

3 2700561879 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC
1B Lê Đại Hành, phố Thúy Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình
14.646.828.671          QLDN số 1

4 2700284216 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HƯỚNG DƯƠNG Tổ 21, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình 12.111.435.187          QLDN số 1

5 2700276991
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI NINH 

BÌNH
Đường Trương Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 7.449.499.621            QLDN số 1

6 2700112827 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯƠNG GIANG
Trong khuôn viên nhà máy Gạch Gia Tường, xã Gia Tường, 

tỉnh Ninh Bình
4.276.417.249            QLDN số 1

7 2700815731
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG BẢO MINH - KHÁNH HỒNG

Cụm Công nghiệp Khánh Thượng, phường Yên Thắng, tỉnh 

Ninh Bình
3.325.069.676            QLDN số 1

8 2700277473
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 

XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỘC

Lô C1, khu Công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình
2.345.058.574            QLDN số 1

9 2700286372 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ SƠN  Xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình 2.120.324.557            QLDN số 1

10 2700132855
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG 529
Tổ 20, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình 1.720.277.116            QLDN số 1

11 2700547095 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN GIA BÌNH Phố 4, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 1.445.006.665            QLDN số 1

12
2700112827-

002

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯƠNG GIANG - NHÀ MÁY KÍNH NỔI TRÀNG AN

Lô C5, khu công nghiệp Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình
1.411.498.568            QLDN số 1

13 2700562255
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ 

THỊ THĂNG LONG

Khách sạn Gold Ninh Bình, phố An Hòa, phường Nam Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình
1.402.889.230            QLDN số 1

14
2801073363-

001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔLÔMÍT VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH NINH BÌNH

Tại nhà ông Hoàng Phú Sơn, thôn 7, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh 

Bình
1.289.342.535            QLDN số 1
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15 2700348822
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG 

THÔN TỈNH NINH BÌNH

Số 438, đường Nguyễn Huệ, phố Tương Lai, phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
1.021.059.796            QLDN số 1

16 2700609369 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ THƯƠNG MẠI KIM SƠN
Số nhà 16, đường 5, phố Bạch Đằng, phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình
981.971.691               QLDN số 1

17 2700389603 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KIM CHÍNH Thôn Kim Chính, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình 795.530.625               QLDN số 1

18 2700270855
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT CÓI XUẤT 

KHẨU THÀNH HOÁ

Km 14, đường 10 B đi Kim sơn, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh 

Bình
665.950.003               QLDN số 1

19 2700965649 CÔNG TY CỔ PHẦN DĂM GỖ PHÚ LONG Thôn 8, xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình 648.787.974               QLDN số 1

20 2700896515
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẬP ĐOÀN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BLUE DIAMOND
Số nhà 4, phố Phúc Nam, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 580.685.913               QLDN số 1

21 2700923198
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KHÁNH YÊN
Đường 12C, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 497.794.334               QLDN số 1

22 2700897413
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
Thôn 6, xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình 412.171.679               QLDN số 1

23 2700595483
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI PHỤC HỒNG
Tổ 21, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình 395.209.473               QLDN số 1

24 2700144473 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG BINH 27-7 NINH BÌNH Thôn Đoài Hạ, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 383.784.673               QLDN số 1

25 2700583368
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THỊNH CHIỀU

Xóm 6, Vân Tiến, thôn Đông Thịnh, xã Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình
299.911.604               QLDN số 1

26 2700282392
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VIỆT 

XANH

Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình
274.796.172               QLDN số 1

27 2700904364 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO CNC
Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình
260.226.615               QLDN số 1

28 2700943606
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HOA LƯ
Thôn Đông Thành, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 250.555.321               QLDN số 1

29 2700264065
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ ĐÚC 

HÙNG VƯƠNG
Thôn Bộ Đầu, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 214.328.635               QLDN số 1

30 2700150999
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY 

TRỒNG ĐỒNG GIAO
Tổ dân phố Đoàn Kết, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình 190.460.828               QLDN số 1

31 2700274144 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN LẬP PHONG
Số nhà 36, đường Phạm Hồng Thái, phố 10, phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình
182.579.726               QLDN số 1
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32 2700701526
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT 

NHẬP KHẨU VẠN ĐẠT
Xóm 4, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình 135.828.814               QLDN số 1

33 2700347191 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA QUỐC TẾ K'S VN
Lô C3, khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Vân, tỉnh Ninh 

Bình
105.511.581               QLDN số 1

34 2700922067
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG NINH 

BÌNH

Số nhà 04, ngõ 119, đường Lê Thái Tổ, phố Khánh Bình, 

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
67.921.021                 QLDN số 1

35 2700837206
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ XUẤT 

KHẨU LAO ĐỘNG ANH VINH GROUP

Số 436A, đường Trần Quang Khải, phố Hợp Thiện, phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
50.729.724                 QLDN số 1

36 2700869399
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG 

MẠI VIỆT HÀ
Thôn Yên Trung, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình 39.646.262                 QLDN số 1

37 0107562996 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK VIỆT NAM
Số nhà 08, ngõ 75, đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, 

phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
36.252.825                 QLDN số 1

38 2700908048 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH PHÚC LAND
Toà nhà 56, đường Ngô Quyền, phố 4, phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình
30.634.625                 QLDN số 1

407.278.904.202

1 0102197595 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ
Phòng C15, tầng 15, số 96, phố Định Công, phường Phương 

Liệt, Quận Thanh Xuân(Hết HL), TP Hà Nội
           36.079.202.564 QLDN số 2

2 0600312843 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA ONG XUÂN THỦY
Xóm 19, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường(Hết HL), 

Ninh Bình
           22.679.730.199 QLDN số 2

3 0600296366 CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 19
Số 281 đường Thái Bình, Phường Thiên Trường, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
           10.138.765.704 QLDN số 2

4 0102963666 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG LONG BIÊN
Số 9, tổ 14, Phường Long Biên, Quận Long Biên(Hết HL), 

TP Hà Nội
             1.543.535.279 QLDN số 2

5 0600409115 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH GRANIT NAM ĐỊNH
Lô D4-D5 đường 10, Khu công nghiệp Hoà Xá, Phường 

Đông A, Thành phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
             1.198.284.198 QLDN số 2

6 0600142944 BỆNH VIỆN MẮT NAM ĐỊNH
Số 269 đường Phù Nghĩa, Phường Thiên Trường, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
             1.073.627.205 QLDN số 2

7 0600344637 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP I NAM ĐỊNH
Số 23 Nguyễn Trãi, Phường Nam Định, Thành phố Nam 

Định(Hết HL), Ninh Bình
                850.000.000 QLDN số 2

8 0600422821
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG HOÀNG 

ANH

Km 13 Quốc lộ 21, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực(Hết 

HL), Ninh Bình
                512.885.959 QLDN số 2

9 0600267598 CÔNG TY TNHH THÁI QUÂN
Lô C4-1, C4-3, C4-4 Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường 

Thành Nam, Thành phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                450.129.066 QLDN số 2

Cộng
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10 0600389814
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG 

NGHIỆP BẢO MINH

Lô L1 đường D1 khu Công nghiệp Bảo Minh, Xã Liên 

Minh, Huyện Vụ Bản(Hết HL), Ninh Bình
                416.363.520 QLDN số 2

11 0600142743 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NAM ĐỊNH
Số 168 Trần Đăng Ninh, Phường Nam Định, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                401.778.389 QLDN số 2

12 0600160485
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NAM 

ĐỊNH

Số 6 Hoàng Diệu, Phường Nam Định, Thành phố Nam 

Định(Hết HL), Ninh Bình
                366.174.637 QLDN số 2

13 2301228280
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẢI 

TRUNG VN

Thôn Phú Nha Quan, Xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản(Hết 

HL), Ninh Bình
                335.602.356 QLDN số 2

14 0600014050 CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN NAM HÀ
80 Đường Giải phóng Nam đinh, Thành phố Nam Định(Hết 

HL), Ninh Bình
                152.460.000 QLDN số 2

15 0600804972 CÔNG TY CỔ PHẦN BC & D
Tổ dân phố Sơn Đài, Xã Giao Thủy, Huyện Giao Thuỷ(Hết 

HL), Ninh Bình
                138.116.459 QLDN số 2

16 0600814378 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU VIỆT PHÁT
Thôn Thanh Khê, Xã Nam Trực, Huyện Nam Trực(Hết HL), 

Ninh Bình
                  86.522.977 QLDN số 2

17 0601319489 CÔNG TY TNHH HỒNG QUYÊN
Số 4 đường Hồ Xuân Hương, Phường Nam Định, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                  55.821.549 QLDN số 2

18 0601202353
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÔNG 

NGHIỆP 379

205 Tây Sơn, Xã Vụ Bản, Huyện Vụ Bản(Hết HL), Ninh 

Bình
                  41.728.653 QLDN số 2

19 0600142415 CÔNG TY TNHH ĐOÀN KẾT
Đường D2, khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Đông A, 

Thành phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                  36.564.579 QLDN số 2

20 0106412229
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SAO 

PHƯƠNG ĐÔNG

BT1-A43 Lô BT 106, khu đô thị mới Bắc An Khánh, Xã Sơn 

Đồng, Huyện Hoài Đức(Hết HL), TP Hà Nội
                  36.454.930 QLDN số 2

21 0600837488 CÔNG TY TNHH HƯNG BÌNH HƯỜNG
Số 535 đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Định, Thành 

phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                  36.019.399 QLDN số 2

22 0600259237 CÔNG TY CỔ PHẦN THÚY ĐẠT
Lô C1-6, L1, L3 đường N3 khu Công nghiệp Hòa Xá, 

Phường Đông A, Thành phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                  36.003.162 QLDN số 2

23 0601044957 CÔNG TY TNHH SỢI HƯNG THÀNH
Số 199/703 Trường Chinh, Phường Nam Định, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                  31.732.400 QLDN số 2

24 0601044650 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN TRƯỜNG 16
Phòng số 1, số nhà 53 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 

Thiên Trường, Thành phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                  22.515.007 QLDN số 2

25 0601035857 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NAM HỒNG
Km 13, Quốc lộ 21, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực(Hết 

HL), Ninh Bình
                  20.154.223 QLDN số 2

26 0600014269 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SƠN NAM
Số 96 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Nam Định, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                  18.814.404 QLDN số 2
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27 0600326797
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH 

TIẾN

Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Đồng, Huyện Ý Yên(Hết HL), Ninh 

Bình
                  15.813.786 QLDN số 2

28 0600692962 CÔNG TY CỔ PHẦN DAUM & JUNG AN
Km5, Tổ dân phố số 4, Phường Mỹ Lộc, Thành phố Nam 

Định(Hết HL), Ninh Bình
                  13.963.134 QLDN số 2

29 0600387292 CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG MINH DŨNG
Thôn Đại Lộc Trung, Xã Phong Doanh, Huyện Ý Yên(Hết 

HL), Ninh Bình
                  10.852.236 QLDN số 2

30 0101581375 CÔNG TY CỔ PHẦN MICOM
Số 75 đường Điện Biên, Phường Nam Định, Thành phố Nam 

Định(Hết HL), Ninh Bình
                  10.206.787 QLDN số 2

31 0601182234 TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ SỐ 8 NAM ĐỊNH
Tổ dân phố Đông Đồng Ngãi, Phường Vị Khê, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                    9.023.423 QLDN số 2

32 0601242349 CÔNG TY TNHH GREAT GARMENT VIỆT NAM
Xóm 2, Xã Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng(Hết HL), Ninh 

Bình
                    6.955.985 QLDN số 2

33 0601301442 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH PHÚC
Số 1 Bùi Tân, Phường Nam Định, Thành phố Nam Định(Hết 

HL), Ninh Bình
                    6.529.250 QLDN số 2

34 0600444039 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA MINH
Số 17 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thiên Trường, 

Thành phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                    6.273.587 QLDN số 2

35 0601302414
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HẢI ĐĂNG

Xóm Sào Nam, Xã Ninh Cường, Huyện Trực Ninh(Hết HL), 

Ninh Bình
                    5.465.214 QLDN số 2

36 0108345200
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Thôn Điện Biên, Xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản(Hết HL), 

Ninh Bình
                    5.459.440 QLDN số 2

37 0601259286 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT NĐ
Tổ dân phố số 12, Xã Nam Trực, Huyện Nam Trực(Hết HL), 

Ninh Bình
                    3.593.215 QLDN số 2

38 0601111522 CÔNG TY TNHH NAM ĐỊNH KATOH
Một phần Lô B1 đường D3, KCN Hòa Xá, Phường Thành 

Nam, Thành phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                    3.500.000 QLDN số 2

39 0601224036
CÔNG TY TNHH MAY & THƯƠNG MẠI CHIẾN 

THẮNG

Số 129 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Nam Định, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                    3.500.000 QLDN số 2

40 0601177058
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

HÀN QUỐC

Khu CC, Cụm công nghiệp Yên Bằng, Xã Ý Yên, Huyện Ý 

Yên(Hết HL), Ninh Bình
                    3.432.794 QLDN số 2

41 0601259374
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP CƯỜNG THỊNH

Thôn Hoàng Thiều, Xã Tân Minh, Huyện Ý Yên(Hết HL), 

Ninh Bình
                    3.406.111 QLDN số 2

42
0100990777-

001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO SÁNG VIỆT 

HÀN

Thửa 106 tờ bản đồ số 28, Phường Thành Nam, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                    2.206.793 QLDN số 2

43 0601269083 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TKT
Số 102 Đặng Hồi Xuân, khu đô thị Bãi Viên, Phường Thành 

Nam, Thành phố Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                    2.108.300 QLDN số 2
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44
0107683084-

001

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI II- CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT HÀ 

NỘI CƠ SỞ 2

Số nhà 17, thôn 1 Yên Định, Xã Hải Hậu, Huyện Hải 

Hậu(Hết HL), Ninh Bình
                    2.000.000 QLDN số 2

45 0601201832
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

THÙY DƯƠNG

Thôn Tân Trung, Xã Vạn Thắng, Huyện Ý Yên(Hết HL), 

Ninh Bình
                    1.848.772 QLDN số 2

46
0801251936-

005

CHI NHÁNH- CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC GOE 

TẠI NAM ĐỊNH

Số 126 Lê Hồng Phong, Phường Nam Định, Thành phố Nam 

Định(Hết HL), Ninh Bình
                    1.426.600 QLDN số 2

47 0400592777 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CIENCO 5
Số 20/31/522 Văn Cao, Phường Trường Thi, Thành phố 

Nam Định(Hết HL), Ninh Bình
                    1.104.859 QLDN số 2

76.877.657.104

1 0700862255 CÔNG TY CỔ PHẦN  MẶT TRỜI HÀ NAM  Tổ dân phố Quỳnh Chân, Phường Hà Nam, Ninh Bình 278.427.701.389 QLDN số 3

2 0700219196 CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG
 Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Ninh 

Bình 
23.931.757.718 QLDN số 3

3 0700249401 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TRÀNG AN  Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Lâm, Ninh Bình 17.646.101.564 QLDN số 3

4 0700558174 CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH  Thôn Tân Lâm, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 13.762.582.032 QLDN số 3

5 0700100754
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

820
 Km 233 Quốc lộ 1a, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 12.615.909.496          QLDN số 3

6 0700753506
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NAM 

HÀ

 Lô CN-7A, Khu công nghiệp Thanh Liêm, Phường Châu 

Sơn, Ninh Bình 
9.393.708.786 QLDN số 3

7 0700510750 CÔNG TY CỔ PHẦN GKM HOLDINGS  Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Phù Vân, Ninh Bình 6.956.308.327 QLDN số 3

8 0700731397
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG 

PHÁT
 Khu công nghiệp Thanh Liêm, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 5.579.109.316 QLDN số 3

9 0700256991 CÔNG TY  CP XI MĂNG PHÚC LỘC  Thôn Quang Thừa, Phường Nguyễn Úy, Ninh Bình 5.483.992.980 QLDN số 3

10 0700534825 CÔNG TY CP SX VÀ TM BẮC VIỆT  Tổ 6, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 3.808.466.309            QLDN số 3

11 0700255860 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HƯNG THỊNH  Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Ninh Bình 2.399.303.985            QLDN số 3

12 0700730668
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG 

NGỌC
 Ngã tư Đô Hai, Xã Bình Sơn, Ninh Bình 2.920.023.134 QLDN số 3

13 0700508705
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG SƠN
 Khu Công Nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Ninh Bình 2.167.195.652 QLDN số 3

Cộng
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14 0700497563 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ DẦU KHÍ
 Đường D1, Khu C, Khu Công nghiệp Hòa Mạc, Phường 

Duy Tiên, Ninh Bình 
2.368.858.085 QLDN số 3

15 0700100930-002 XÍ NGHIỆP MAY BÌNH LỤC.  Thị trấn Bình mỹ, Xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.032.365.514 QLDN số 3

16 0700730971 CÔNG TY TNHH DONG SHIN COIL VINA  Tổ dân phố Hoàng Lý, Phường Duy Hà, Ninh Bình 1.180.298.509            QLDN số 3

17 0700828536 CÔNG TY TNHH DAEJEE VINA  Khu đô thị mới Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Ninh Bình 680.353.869 QLDN số 3

18 0700775348 CÔNG TY TNHH ĐÔNG CHÂU GIANG  Tổ dân phố Nguyễn Khuyến, Xã Vĩnh Trụ, Ninh Bình 639.481.360 QLDN số 3

19 0700863040
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI 

BẢO AN HÀ NAM

 Lô C, Ô CN8, đường D4, KCN Châu Sơn, Phường Châu 

Sơn, Ninh Bình 
268.308.554 QLDN số 3

20 0700774009 XÍ NGHIỆP MAY BÌNH LỤC.
 Đường Lê Duẩn, KĐT Liêm Chính, Phường Phủ Lý, Ninh 

Bình 
87.026.898 QLDN số 3

21 0700827980
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG 

NGHIỆP MINH ANH - 379

 Tòa nhà Minh Anh, Khu công nghiệp Kiện Khê 1, Phường 

Châu Sơn, Ninh Bình 
17.495.950 QLDN số 3

22 0700836632 CÔNG TY TNHH DREAM YARD VINA
 Đường D1, khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng 

Văn, Ninh Bình 
617.725.663               QLDN số 3

23 0700846662 CÔNG TY CP TÂN PHÁT HÀ NAM VPF  Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 434.683.303 QLDN số 3

24 0300487137-013
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH GIAO THÔNG 6 - CÔNG TY CP TẠI MIỀN BẮC 
Tổ 3, đường Ngô Gia Tự, Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình 421.955.006               QLDN số 3

25 0108039348
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH 

SMART SHIP
 Cầu Họ, Xã Bình An, Ninh Bình 158.042.809               QLDN số 3

26 0700625737
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HẢI 

NAM
 Tổ 13, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 130.920.222               QLDN số 3

27 0700852592
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT XI MẠ 

NHỰA

 Khu công nghiệp Đồng Văn 1, Phường Đồng Văn, Ninh 

Bình 
129.383.555               QLDN số 3

28 0700169650
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VÀ BAO BÌ 

TIÊN TÂN

 Km số 5, Quốc lộ 1A, Xã Tiên Tân (Hết hiệu lực), Ninh 

Bình 
100.132.050               QLDN số 3

29 0108039330
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP THÔNG 

MINH SMART AUTO CARE
 Cầu Họ, Xã Bình An, Ninh Bình 97.368.494                 QLDN số 3

30 0700802270 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HOÀ BÌNH XANH
 Số 158 đường Lê Công Thanh, Tổ 5, Phường Phủ Lý, Ninh 

Bình 
22.942.517                 QLDN số 3
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31 0700219823 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ  Tiểu khu La Mát, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 39.758.610 QLDN số 3

32 4601297994 CÔNG TY TNHH LONG HẠ THÀNH
 Số 8, ngõ 110, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan 

Đình Phùng, Thái Nguyên 
18.791.339 QLDN số 3

33 0700839947 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN CÀ PHÊ THIÊN BÌNH  Km số 2, đường 21, xóm 4, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 18.443.650                 QLDN số 3

34 0700779744
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI THÀNH CÔNG
 Thôn Chuông, Phường Duy Hà, Ninh Bình 15.292.000                 QLDN số 3

35 0700839418 CÔNG TY TNHH SÔ ĐA HÀ NAM  Thung Bầu, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 13.890.975                 QLDN số 3

36 0700847352 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐẠI THẮNG  433, đường Lê Lợi, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 12.650.000                 QLDN số 3

37 0700825006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN UCA  Xóm 1, Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình 11.252.025                 QLDN số 3

38 0700535089 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN BẢO  Tổ 11A, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 11.180.000                 QLDN số 3

39 0700790226
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI 

CHÍNH KC 68 VIỆT NAM
 Tổ 12, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 10.927.494                 QLDN số 3

40 0700540219 CÔNG TY CP ATA FOOD
 Lô L, Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Đồng Văn, 

Ninh Bình 
9.500.000                   QLDN số 3

41 0700795376
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TÂN 

PHÁT HÀ NAM

 Cụm công nghiệp Nam Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh 

Bình 
8.963.850 QLDN số 3

42 0103774862
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HÀ THÀNH
 Xóm 7A, thôn Yên Ngưu, Xã Đại Thanh, TP Hà Nội 8.197.112                   QLDN số 3

43 0700255878 CÔNG TY TNHH TÂN HẢI VIỆT NAM  Đường 1A, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 6.917.100                   QLDN số 3

44 0700829152 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CTC  Số 275 đường Biên Hòa, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 6.789.750                   QLDN số 3

45 0700229596 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI HÀ  Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 6.000.000                   QLDN số 3

46 0700261092 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG FIC VIỆT NAM  Tổ 11, Phường Phù Vân, Ninh Bình 6.000.000                   QLDN số 3

47 0103841999 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ NETVIET
 Khu Tập Thể Đá Vôi số 1, Thôn Đọ Xá, Phường Phủ Lý, 

Ninh Bình 
6.000.000                   QLDN số 3

48 0700560920
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

NHẬT LÂM
 Phố Cà, Xã Thanh Liêm, Ninh Bình 6.000.000                   QLDN số 3
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49 0700769760 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TCAR  Xóm Bá, Xã Nam Xang, Ninh Bình 6.000.000                   QLDN số 3

50 0700794358 CÔNG TY TNHH SEOSIN VINA
 Lô D, khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Phù Vân, Ninh 

Bình 
5.555.554                   QLDN số 3

51 0700261529 CÔNG TY CỔ PHẦN MEC  Tổ 4 Phường Minh Khai, Phường Hà Nam, Ninh Bình 5.200.000                   QLDN số 3

52 0700321841 CÔNG TY TNHH ĐỨC HẠNH
 Ngõ 138 Đường Quy Lưu, Tổ 13, Phường Phủ Lý, Ninh 

Bình 
4.843.765                   QLDN số 3

53 0700639338 CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP THANH LIÊM I  Thôn Hòa Ngãi, Xã Liêm Hà, Ninh Bình 4.500.000                   QLDN số 3

54 0700552292 CÔNG TY TNHH NHỰA TÀI NGHỊ  Thôn Do Lễ, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 4.255.000                   QLDN số 3

55 0700825172 CÔNG TY TNHH ZIIU HÀ NỘI
 Khu Công Nghiệp Đồng Văn II, Phường Đồng Văn, Ninh 

Bình 
4.132.190                   QLDN số 3

56 0700617366 CÔNG TY TNHH KONITO VIỆT NAM  KCN Đồng Văn II, , Ninh Bình 4.000.000                   QLDN số 3

57 0700843975
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI 

ÁNH DƯƠNG
TDP Đông Hải, phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình 3.682.500                   QLDN số 3

58 0700639698 CÔNG TY TNHH KEYRIN ELECTRONICS  Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 3.667.500                   QLDN số 3

59 0900679377
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

DỆT MAY VIỆT NAM

 Lô N3-2, Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Hà, 

Ninh Bình 
4.163.509 QLDN số 3

60 0700773037
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BÁN DẪN VIỆT 

NAM
 Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 3.117.000 QLDN số 3

61 0700842996
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG 

ĐÁY
 Tổ dân phố Lãm, Xã Tân Thanh, Ninh Bình 3.107.100                   QLDN số 3

62 0700860459
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÀM ĐẸP CATRICE 

VIỆT NAM

 Lô N3-7, Khu Công Nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Hà, 

Ninh Bình 
3.029.700                   QLDN số 3

63 0700797694
CÔNG TY TNHH MINAMI ASO NOUEN 

INTERNATIONAL

 Lô 07,08 khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, 

Ninh Bình 
2.861.505                   QLDN số 3

64 0700640950 CÔNG TY TNHH GIẤY THÀNH SƠN  Tổ 24, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.474.000                   QLDN số 3

65 0700832934 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA ĐINH  Xóm 7, Phường Tam Chúc, Ninh Bình 2.200.000                   QLDN số 3

66 0700823224 CÔNG TY TNHH HR TECH VINA
 Số 14, Phố Nguyễn Hữu Tiến, Phường Đồng Văn, Ninh 

Bình 
2.194.400                   QLDN số 3
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67 0700709440 CÔNG TY TNHH MAY JIN WOO VINA  Xóm 5, Xã Vĩnh Trụ, Ninh Bình 2.049.200                   QLDN số 3

68 0700654336 CÔNG TY TNHH TRANG SỨC LIAAN VIỆT NAM
 Khu công nghiêp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Ninh 

Bình 
2.014.400                   QLDN số 3

69 0700851461
CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU TÂM AN VIỆT
 Tổ dân phố Hương Cát, Phường Duy Hà, Ninh Bình 2.012.000                   QLDN số 3

70 0700523502 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THẾ VŨ  Số 278, tổ 9, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.000.000                   QLDN số 3

71 0700634629
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG 

BẢO LỘC
 Thôn An Thái, Xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.000.000                   QLDN số 3

72 0700759508 CÔNG TY TNHH APOLLO VINA  Khu CN Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Ninh Bình 2.000.000                   QLDN số 3

73 0700854617 CÔNG TY CỔ PHẦN BIOWIN
 Lô C Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Phường Đồng Văn, 

Ninh Bình 
2.000.000                   QLDN số 3

74 0700730964 CÔNG TY TNHH DAEWOONG PRECISION VINA  Thôn Hoàng Lý 3, Phường Duy Hà, Ninh Bình 1.500.000                   QLDN số 3

75 0700794982 CÔNG TY CP BMG HÀ NAM  Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 1.500.000                   QLDN số 3

76 0700885439 CÔNG TY TNHH FAMOUS OCEAN HÀ NAM  KCN Đồng Văn I mở rộng, Phường Đồng Văn, Ninh Bình 1.241.563                   QLDN số 3

77 0107464935-012
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MBPA 

HÀ NAM
Khu Đô thị mới, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình 1.207.450                   QLDN số 3

78 0700794196 TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM Đường Lý Thường Kiệt, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. 1.049.410                   QLDN số 3

79 0100108247-019

CHI NHÁNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ HỢP TÁC 

QUỐC TẾ -TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG 8

Km 233, Quốc lộ 1A, Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình 1.000.000                   QLDN số 3

394.786.614.697Cộng


